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	BỘ TÀI CHÍNH

Số:         /BC-BTC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024


BÁO CÁO

Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quản lý, điều tiết giá và một số điều của Luật Giá

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Giá về quản lý, điều tiết giá. Bộ Tài chính xin báo cáo kết quả rà soát như sau:

1. Các văn bản rà soát:

- Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối.

- Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí như sau:

2. Kết quả rà soát

2.1. Đối với Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối:

Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối quy định:
+ “Điều 4. Quản lý nhà nước về muối
…2. Nội dung quản lý nhà nước về muối, gồm:

…

d) Tổ chức điều tiết cung cầu, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý chất lượng muối, dự trữ quốc gia muối, bình ổn giá muối ăn và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật”.

+ “ Điều 18. Bộ Tài chính
3. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bình ổn giá muối theo Luật giá”.

+ “Điều 23. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
5. Chịu trách nhiệm về điều tiết giá muối trên địa bàn. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp hỗ trợ để điều tiết giá thị trường nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của người sản xuất muối”.

Ngày 19/6/2023, Luật giá số 16/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua, theo đó mặt hàng muối ăn không còn nằm trong danh mục bình ổn giá.

-
Nội dung kiến nghị:

Để đảm bảo hiệu quả thực thi của văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế triển khai, thực trạng ngành sản xuất muối ăn hiện nay, kiến nghị xem xét đề nghị nghiên cứu, bãi bỏ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 18 và Khoản 5 Điều 23, bãi bỏ phần điểm d khoản 2 Điều 4 Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về quản lý, sản xuất kinh doanh muối.

2.2. Đối với Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo:

- Nội dung rà soát:

Điều 14 Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo quy định về xác định, công bố giá thóc định hướng. 

Điều 15. Bình ổn giá thóc, gạo hàng hóa trong nước quy định:

“1. Việc công bố và áp dụng các biện pháp bình ổn giá thóc, gạo thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

2. Trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa tăng quá cao bất hợp lý, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có trách nhiệm tổ chức hệ thống phân phối gạo, cung ứng ngay lượng gạo tồn kho và lượng gạo dự trữ lưu thông để bình ổn thị trường nội địa theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa giảm quá thấp bất hợp lý, không phù hợp với giá thóc định hướng quy định tại Điều 14 Nghị định này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Lương thực Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cụ thể để điều tiết thị trường, góp phần hạn chế thiệt hại cho người sản xuất.

4. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bình ổn giá thóc, gạo quy định tại Điều này và được bù đắp các chi phí phát sinh theo quyết định, chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định” 

“c) Chỉ đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất lúa từng vụ theo quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính; …”

Tuy nhiên, Luật Giá không có quy định về xác định, công bố giá thóc định hướng là một trong những biện pháp bình ổn giá, nội dung bình ổn giá hiện nay đã được quy định cụ thể tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn.

- Kiến nghị: Từ thực tiễn triển khai trong những năm qua, việc bình ổn giá hiện nay đã được quy định cụ thể tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, tại Luật Giá 2023 không quy định việc xác định, công bố giá thóc định hướng là một trong những biện pháp bình ổn giá.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả thực thi của văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế triển khai, đề nghị bãi bỏ Điều 14 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và các nội dung liên quan tới quy định về xác định, công bố giá thóc định hướng (bãi bỏ khoản 3 khoản 4 Điều 15, bãi bỏ 1 phần điểm c khoản 6 Điều 22) và Thông tư số 77/2018/TT-BTC ngày 16/8/2018 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm. 
2.3. Đối với Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

- Nội dung rà soát: Các nội dung tại Điều 8 Nghị định liên quan đến đơn giá, mức trợ giá được quy định thực hiện theo pháp luật về giá và pháp luật có liên quan; tuy nhiên hiện pháp luật về giá không quy định về nội dung trợ giá, đơn giá

-
Nội dung kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Điều 8 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên đây là một chính sách quan trọng tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP, gắn với nhiều nội dung khác được quy định tại Nghị định nên việc sửa đổi ngay tại Nghị định quy định chi tiết Luật Giá là khó khả thi, không toàn diện. Do đó đối với nội dung này sẽ đề xuất tổng kết, đánh giá để sửa đổi tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP để đảm bảo toàn diện. 
2.4. Đối với Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

· Nội dung rà soát: 

(i) Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, quy định Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành giá cước, khung giá cước dịch vụ viễn thông công ích, giá cước kết nối, quy định này không thống nhất về hình thức định giá so với quy định tại Luật Giá (quy định Nhà nước định giá cụ thể đối với dịch vụ kết nối viễn thông, định giá tối đa hoặc tối thiểu đối với sản phẩm, dịch vụ công ích).

(ii) Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 giao thẩm quyền cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các biện pháp kiểm soát, bình ổn giá cước viễn thông: (a) Quy định giá cước tối đa, giá cước tối thiểu, khung giá cước dịch vụ viễn thông; b) Kiểm soát các yếu tố hình thức giá cước dịch vụ viễn thông; c) Công khai thông tin về giá cước; d) Quy định cơ chế quản lý giá cước viễn thông theo từng thời kỳ; đ) Quyết định đình chỉ thực hiện mức giá cước dịch vụ viễn thông không hợp lý do doanh nghiệp viễn thông đã quyết định; e) Quyết định tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông. 
(iii) Điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn (Luật Viễn thông năm 2009) thông quy định “ Doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường trước khi ban hành và áp dụng giá cước dịch vụ viễn thông thống lĩnh thị trường có trách nhiệm đăng ký giá cước với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông”.

(iii) Theo quy định tại Luật giá năm 2023
+ Dịch vụ kết nối viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông định giá cụ thể

+ Sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở trung ương

+ Phụ lục số 01 Luật giá quy định Danh mục hàng hoá, dịch vụ bình ổn giá không có dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
+ Luật giá năm 2023 không quy định biện pháp đăng ký giá. 
· Kiến nghị: Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 Điều 38 và khoản 5 Điều 38 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Luật Viễn thông (thay thế Luật Viễn thông năm 2009) sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2023 và dự kiến có hiệu lực cùng với Luật giá năm 2023 từ ngày 1/7/2023, trong đó quy định các nội dung về danh mục, hình thức, thẩm quyền định giá cước viễn thông thực hiện theo quy định tại Luật giá. Theo quy định, Bộ TTTT đồng thời dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông mới (sẽ thay thế Nghị định 25). Do đó, đề nghị để Bộ TTTT chủ động rà soát, hoàn chỉnh Nghị định 25 theo chức năng nhiệm vụ. Bộ Tài chính sẽ tham gia ý kiến các nội  liên quan.
2.5. Đối với Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

· Nội dung rà soát: 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP quy định định giá đối với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có những công đoạn thu theo cơ chế chí, có những công đoạn thu theo cơ chế giá; Các dịch vụ nêu trên không trong danh mục hàng hóa, dịch vụ nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật giá. 

· Kiến nghị: Sửa đổi nội dung liên quan tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP. Cụ thể:
Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP như sau:

“c) Kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ thì người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc được cung cấp dịch vụ đó. Đối với thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người yêu cầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm trả phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.”.


2.6. Đối với Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Nội dung rà soát: Quy định cá nhân, doanh nghiệp phải đăng ký giá thuê công hình hạ tầng kỹ thuật sử dụng dùng chung.

- Kiến nghị: Đề nghị sửa đổi quy định đăng ký giá thành kê khai giá để đảm bảo phù hợp với các quy định tại Luật Giá 2023.
2.7. Đối với Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
· Nội dung rà soát: 

Nghị định số số 117/2007/NĐ-CP quy định: "Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch", Khoản 3, Điều 54 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định: "Đơn vị cấp nước tự quyết định giá nước sạch cho các mục đích sử dụng khác bảo đảm phù hợp với phương án giá nước đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt". 

Điều 52 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định căn cứ lập, điều chỉnh giá nước: “1. Nguyên tắc tính giá nước. 2. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khu vực và thu nhập của người dân trong từng thời kỳ. Quan hệ cung cầu về nước sạch. 4. Các chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch và lợi nhuận hợp lý của đơn vị cấp nước. 5. Có sự thay đổi về công nghệ xử lý nước, quy chuẩn chất lượng dịch vụ, biến động về giá cả thị trường, cơ chế chính sách của Nhà nước”. So với quy định tại Luật Giá 2023 thì nước sạch không phải mặt hàng đặc thù quy định tại Điều 3 nên các nguyên tắc xác định giá phải đảm bảo tuân theo Luật Giá. 

Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, quy định giá nước sạch bán buôn do đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ tự thoả thuận, trong trường hợp không thống nhất được thì một trong hai bên (hoặc cả hai bên) có quyền yêu cầu tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Luật Giá quy định nước sạch sinh hoạt thuộc danh mục  hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá là quy định theo mặt hàng không quy định theo phương thức bán hàng nên nhà nước định giá nước sạch không phân biệt bán buôn hay bán lẻ. Vì vậy, quy định bán buôn tự thỏa thuận giá là chưa phù hợp với Luật Giá.
- Kiến nghị: 
a) Sửa đổi khoản 1 Điều 51 như sau: 

“1. Giá nước sạch thực hiện theo quy định của Luật Giá, các văn bản quy định chi tiết và Nghị định này.”

b) Bãi bỏ khoản 9 Điều 51;

c) Bãi bỏ các Điều 52, Điều 53, Điều 54.
2.8. Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

· Nội dung rà soát: 

Tại khoản 14 Điều 20 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí quy định về trách nhiệm của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPH/LNG/CNG như sau:

“14. Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG”
Hiện nay không có biện pháp “thông báo giá” mà tại Luật Giá 2023 chỉ quy định thống nhất biện pháp kê khai giá khi có sự thay đổi về giá bán hàng hóa, dịch vụ. Do vậy để đảm bảo thống nhất, đồng bộ cần sửa đổi cho phù hợp. 

- Kiến nghị: 
Sửa đổi quy định như sau:

“14. Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về giá bán LPG theo quy định của pháp luật về giá”

Trên đây là báo cáo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quản lý, điều tiết giá và một số điều của Luật Giá./.
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